
Phụ lục 3a 
 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA 
LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN,  

NÂNG CAO NGHIỆP VỤ VỀ BẢO TỒN DI TÍCH  
 (Địa điểm tổ chức tại thành phố Hà Nội; gồm 30 tỉnh, thành phố) 

 
1. Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang (01 cán bộ về quản lý di tích). 
2. Bảo tàng tỉnh Hà Giang (01 cán bộ về quản lý di tích). 
3. Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng (01 cán bộ về quản lý di tích). 
4. Bảo tàng tỉnh Cao Bằng (01 cán bộ về quản lý di tích). 
5. Ban quản lý di tích Pắc Bó, tỉnh Cao Bằng (01 cán bộ về quản lý di 

tích). 
6. Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn (01 cán bộ về quản lý di tích). 
7. Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn (01 cán bộ về quản lý di tích). 
8. Ban Quản lý vườn quốc gia Ba Bể (01 cán bộ về quản lý di tích). 
9. Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang (01 cán bộ về quản lý di tích). 
10. Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang (01 cán bộ về quản lý di tích). 
11. Ban Quản lý khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào (01 cán 

bộ về quản lý di tích). 
12. Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương (01 cán bộ 

về quản lý di tích). 
13. Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên (01 cán bộ về quản lý di tích). 
14. Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên (01 cán bộ về quản lý di tích). 
15. Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử-Sinh thái ATK  Định Hóa (01 cán bộ 

về quản lý di tích). 
16. Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn (01 cán bộ về quản lý di tích). 
17. Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn (01 cán bộ về quản lý di tích). 
18. Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang (01 cán bộ về quản lý di tích). 
19. Bảo tàng tỉnh Bắc Giang (01 cán bộ về quản lý di tích). 
20. Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai (01 cán bộ về quản lý di tích). 
21. Bảo tàng tỉnh Lào Cai (01 cán bộ về quản lý di tích). 
22. Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái (01 cán bộ về quản lý di tích). 
23. Bảo tàng tỉnh Yên Bái (01 cán bộ về quản lý di tích). 
24. Khu di tích Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (01 cán bộ về quản lý di 

tích). 
25. Trung tâm QL Di tích và phát triển du lịch (01 cán bộ về quản lý di 

tích). 
26. Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ (01 cán bộ về quản lý di tích). 
27. Bảo tàng tỉnh Phú Thọ (01 cán bộ về quản lý di tích). 
28. Ban quản lý di tích Đền Hùng (01 cán bộ về quản lý di tích). 
29. Ban Quản lý Khu di tích Đền mẫu Âu Cơ (01 cán bộ về quản lý di 

tích). 
30. Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên (01 cán bộ về quản lý di tích). 
31. Bảo tàng tỉnh Điện Biên (01 cán bộ về quản lý di tích). 
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32. Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu (01 cán bộ về quản lý di tích). 
33. Bảo tàng tỉnh Lai Châu (01 cán bộ về quản lý di tích). 
34. Sở VHTTDL tỉnh Sơn La (01 cán bộ về quản lý di tích). 
35. Bảo tàng tỉnh Sơn La (01 cán bộ về quản lý di tích). 
36. Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình (01 cán bộ về quản lý di tích). 
37. Bảo tàng tỉnh Hòa Bình (01 cán bộ về quản lý di tích). 
38. Ban Quản lý Các khu di tích Huyện Lạc Thủy (01 cán bộ về quản lý di 

tích). 
39. Sở VH&DL thành phố Hà Nội (02 cán bộ về quản lý di tích). 
40. Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội (02 cán bộ về quản lý di 

tích). 
41. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội (02 cán bộ về quản lý 

di tích). 
42. Trung tâm hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám 

(02 cán bộ về quản lý di tích). 
43. Ban Quản lý Di tích Làng cổ Đường Lâm (02 cán bộ về quản lý di 

tích). 
44. Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (02 cán bộ về quản lý di tích). 
45. Ban Quản lý Di tích thắng cảnh Hương Sơn (02 cán bộ về quản lý di 

tích). 
46. Ban quản lý Phố cổ Hà Nội (02 cán bộ về quản lý di tích). 
47. Ban quản lý di tích Đền thờ Hai Bà Trưng, Mê Linh (02 cán bộ về 

quản lý di tích). 
48. Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc (01 cán bộ về quản lý di tích). 
49. Ban quản lý di tích tỉnh Vĩnh Phúc (01 cán bộ về quản lý di tích). 
50. Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh (01 cán bộ về quản lý di tích). 
51. Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh (01 cán bộ về quản lý di tích). 
52. Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh (01 cán bộ về quản lý di tích). 
53. Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh (01 cán bộ về quản lý di tích). 
54. Ban quản lý Vịnh Hạ Long (01 cán bộ về quản lý di tích). 
55.  Ban Quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử (01 cán bộ về quản lý 

di tích). 
56. Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương (01 cán bộ về quản lý di tích). 
57. Bảo tàng tỉnh Hải Dương (01 cán bộ về quản lý di tích). 
58. Ban Quản lý Di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc (01 cán bộ về quản lý di tích). 
59. Ban quản lý di tích huyện Cẩm Giàng (01 cán bộ về quản lý di tích). 
60. Ban Quản lý di tích huyện Kinh Môn (01 cán bộ về quản lý di tích). 
61. Sở VH&TT thành phố Hải Phòng (01 cán bộ về quản lý di tích). 
62. Bảo tàng thành phố Hải Phòng (01 cán bộ về quản lý di tích). 
63. Ban Quản lý di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (01 cán bộ về 

quản lý di tích). 
64. Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên (01 cán bộ về quản lý di tích). 
65. Ban quản lý di tích tỉnh Hưng Yên (01 cán bộ về quản lý di tích). 
66. Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình (01 cán bộ về quản lý di tích). 
67. Bảo tàng tỉnh Thái Bình (01 cán bộ về quản lý di tích). 
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68. Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam (01 cán bộ về quản lý di tích). 
69. Bảo tàng tỉnh Hà Nam (01 cán bộ về quản lý di tích). 
70. Sở VHTTDL tỉnh Nam Định (01 cán bộ về quản lý di tích). 
71. Ban quản lý di tích tỉnh Nam Định (01 cán bộ về quản lý di tích). 
72.  Ban quản lý Khu Di tích lịch sử-văn hóa Đền Trần, chùa Tháp (01 

cán bộ về quản lý di tích). 
73. Sở VH&TT tỉnh Ninh Bình (01 cán bộ về quản lý di tích). 
74. Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (01 cán bộ về quản lý di tích). 
75. Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (01 cán bộ về quản lý di 

tích). 
76. Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa (01 cán bộ về quản lý di tích). 
77. Trung tâm Bảo tồn Di  sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa (01 cán bộ về 

quản lý di tích). 
78. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ (01 cán bộ về quản lý di 

tích). 
79. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh (01 cán bộ về quản lý di tích). 
80. Sở VH&TT tỉnh Nghệ An (01 cán bộ về quản lý di tích). 
81. Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An (01 cán bộ về quản lý di tích). 
82. BQL Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn 

với phát triển du lịch (01 cán bộ về quản lý di tích). 
83. Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (01 

cán bộ về quản lý di tích). 
84. BQL Khu di tích Kim Liên (01 cán bộ về quản lý di tích). 
85. Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh (01 cán bộ về quản lý di tích). 
86. Ban Quản lý  Khu di tích thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc 

(01 cán bộ về quản lý di tích). 
87. Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du (01 cán bộ về quản lý di tích). 
88. Ban Quản lý  Khu di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (01 cán bộ về 

quản lý di tích). 
89. Ban Quản lý Di tích Trần Phú (01 cán bộ về quản lý di tích). 
90. Sở VH&TT tỉnh Quảng Bình (01 cán bộ về quản lý di tích). 
91. Bảo tàng tỉnh Quảng Bình (01 cán bộ về quản lý di tích). 
92. Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (01 cán bộ về quản 

lý di tích). 
93. Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị (01 cán bộ về quản lý di tích). 
94. Trung tâm quản lý di tích và bảo tàng tỉnh Quảng Trị (01 cán bộ về 

quản lý di tích). 
95. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (02 cán bộ). 
96. Bảo tàng Lịch sử quốc gia (02 cán bộ). 
97. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (02 cán bộ). 
98. Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội. 


